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Kinh gtri quy phu huynh
Uy ban Gigo duc Thanh phd Nagoya

Thong bao Ve HO tro chi Dhl hoc taD (phn tir thang 4 nim 2026 - thang 8 nim 2026)
Thanh phd Nagoya dang tién hanh hoat déng h trg cac chi phi can thiét cho viée hoc tép tai trudng vi du nhu tai truong va chi phi dd
ding hoc tap, v.v. cho nhitng ngudi gap kho khin trong viée cho tré di hoc tiéu hoc va trung hoc co s¢ vi Iy do kinh té. Cén phai ndp
don xin cip dé dwgc nhéin h tro nay.

1. Doi twong dwge chirng nhan (Muc sé @ 1a diéu kién ap dung cho nhiing ho gia dinh ma tit ca cac thanh vién d bj
dinh chi hodc bi chAm dt nhén trg cép sinh hoat.)

(1) Nguoi can duoc bao ho theo quy dinh ctia Luat bao hd cude séng

(2) Ngudi di bi dimg hodc huy trg cap bao hd cudc sdng

(* Kh(")ng ap dung ddi voi truong hop bi huy vi ly do { __________________ N
thay d6i ho gia dinh (t4i hon, v.v.).) ! Trong trudng hop ho 4 nguoi c6 thu nhap nam dén
(3) Nguoi da dugc cap trg cap nudi con tAm 590 van Yén thi h¢ d6 14 déi twong duge hd

(* Khong ap dung d6i voi cac khoan phu cap khac vi

du nhu Tro cép tré em va Trog cép gia dinh don théan, v.v..) tro.

(4) Nhimg nguoi c6 thu nhap thip hon mirc tiéu chuédn trong bang dudi day N~ =T =TT -~
- L -—
—
50 ng;:’ TUE ) Ho2ngudi | HO3ngudi | HO4ngudi | HOSngudi | Ho 6 ngudi H6 7 ngudi tré 1én
S& tién th Tinh thém 455.000 y&
YHEN T 1 3 218,000 yén | 3.456.000 yén | 4.178.000yén | 4.850.000yén | 5.376.000yén | o oo>TTRYen
nhép co ban (cho mdi ngudi tang 1én)

[Khi tong s6 tién tinh bang tong thu nhap cta mdi thanh vién trong gia dinh trong ndm 2024 (thang 1 dén thang 12) trir di 100.000 yén it
hon mitc thu nhap tiéu chuan bén trén. ]
*“Thu nhap” dwoc sir dung trong thim dinh 13 “So tién tong thu nhap* dwoc ghi trén gidy chimg nhin thué méi
trudng rimg, thué déng cho tinh, thué thi dan. Khong phai la khoan tién thu nhép ci nim.
Tham khao: "S6 tién sau khi khu trir thu nhap lrong" trén Phiéu ké khai thu nhap va khéu trir thué , "S6 tién téng thu nhap" dwoc ghi trong Théng
bao quyét dinh thué méi trirong rirng, thué ndp cho tinh, thué thi dan , "Téng s tién thu nhap" trong To khai thué, v.v.

* Khai niém “H gia dinh” trong hd tro chi phi hoc tip bao gdm tit ca nhirng ngudi song trong cing mdt nha. Du
ong ba, v.v c6 kinh té va Phiéu cu dan riéng nhung néu song chung ciing mot nha van duoc coi 1a ciing ho gia dinh.
Ngoai ra, trong truong hop du khong sdng ciing mét nha nhung 13 nguoi ¢6 quyén nudi dudng (di cong tac xa mot minh
hoic 1a ngudi c6 quyén nudi con chung sau ly hon) thi ngudi d6 van duge tinh 1 cing mot ho.

* Néu thu nhap giam manh do nhiing tinh huéng khong thé tranh khoi nhw ngudi duy tri sinh ké bi thuong, bénh hoic that
nghiép (sa thai, pha san), s€ c6 truong hop dugc xem xét ngay ca khi thu nhdp vugt qua mure ti€u chuan. Vui long trao
doi voi truong hoc. (Khong ap dung cho nghi huu / nghi viée vi 1y do ca nhéan.)

* Néu trong ho gia dinh c6 nguoi di sinh séng & nudc ngoai trong khoang thdi gian tir thang 1 dén thang 12 nam 2024, thi
ngudi dé ciing can ndp bang luong hodc cac gidy to chimg minh thu nhap. Vui 1ong lién hé véi nha trudng dé duoc giai thich
chi tiét.

Do tac dong cua gia ca tang vot, chung t6i dang nang mirc thu nhap ti€u chuan vao thoi diém hién tai.

2. Thai gian chirng nhan
Thoi han chimg nhén 1 tir thang ma don déng ky duoc tiép nhan dén thang 8 ndm 2026

3. N6i dung can luu y / Noi dung khac

(1) Céc thong tin lién quan dén h trg chi phi hoc tap 14 thong tin ca nhan do d6 s& dugc Iuu y khong tiét 16 cho nguoi khac.

(2) Chimg nhén c6 thé b hity néu phat hién théy c6 chinh sira hogc sai s6t trong ndi dung don xin va khong thoa mén céc yéu cau
chtig nhan. Néu c6 bat ky nghi ng0’ nao vé ndi dung don xin, chiing t6i ¢6 thé kiém tra tinh huéng hodc kiém tra tinh trang ho gia
dinh, thu nhép, v.v. theo tham quyén.

(3) Néu co6 thay dbi vé tinh trang hd gia dinh trong thoi ky dang dwoc chiing nhan cp hd tro chi phi hoc tap (thay déi vé
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phu huynh, tii hén, Chon quyén nudi con chung sau ly hén , chuyén noi &, séng cing véi dng ba, ting thanh vién hd gia
dinh, v.v.) nhét thiét phai théng bio ngay v6i nha trudng. Dbi véi truong hop ¢6 thém thanh vién méi trong ho gia dinh do
tai hon, v.v. chung t6i s& tam ding cAp hd trg chi phi hoc tap. Truong hop mudn tiép tuc nhan hd trg chi phi hoc tap can phai ndp
don xin cAp lai v6i co cdu hd gia dinh mai. Mit khac d6i v6i truong hop giam thanh vién trong hé gia dinh do ly hén, v.v. ching
101 s tiép tuc cép hd tro' chi phi hoc tap.

(4) Vui long héi nha truong vé thu tuc dbi véi trudng hop xin cp vi 1y do bi thiét hai do thién tai nhw dong dét hodc mua 16n, v.v.
(5) Khindp hd so 1an nay, néu ban dong y dé Uy ban Gido duc xem xét va xac nhan cac thong tin can thiét cho viée xét duyét, thi tir
sau thang 9 nam 2026, trong cac dot tu dong xét duyét tiép theo, vi€c xac nhan thong tin cling s€ dugc xem 1a da dugc ban chép
thuan.
Trudng hop ban khong ddng ¥, vui long danh ddu vao muc ‘Khéng ddng ¥ trong don.
Néu chon ‘Khéng dong ¥, vui 1ong huu ¥ rang, ban s& phai nop lai hd so hang nam.

4. Tham khao (N¢i dung chi tra va thoi gian chi tra)

Néu quy vi dugc chitng nhan, vui long bao quan mot cach cén than vi day la tai liéu tham khao dé x4c nhan chi tiét chi tra.

2 Hoc sinh 16p 1 cép Hoc sinh 16p 2 dén Hoc sinh nam 1 Hoc sinh nam 2, nam Nedy i
Eo tiéu hoc 16p 6 cap tiéu hoc THCS 3 THCS gay cap
"§ Phin hoc ky 1 5.670 yén 6.680 yén 10.690 yén 11.560 yén Khoang 1/6
% Phan hoc ky 2 4.320 yén 5.040 yén 8.200 yén 9.000 yén Khoang 26/10
& | Phan hoc ky 3 3.240 yén 3.780 yén 6.150 yén 6.750 yén Khoang 25/1
Phi vién thong cho L Phan hoc ky 1:6.250 yén; Phin hoc ky 1: Khodng 1/6
hoc Tat cacac Phan hoc ky 2: 5.000 yén; Phin hoc ky 2: Khodng 26/10
tryec tuyén khoi lop Phan hoc ky 3: 3.750 yén Phin hoe ky 3: Khodng 25/1
3 2 1. Lép 1 TH . . R . . TH:
Tién chuén bi nhap § Cap, cho nhimg hoc sinh dang nhan Ho trg chi phi hoc tap tai 64.300 yén Khoéne 1/6
hoc Nam 11 thoi diém thang 4. THCS: &
j THCS 81.000 yén
A £ Lép6TH | Cép cho nhimg hgc sinh sé mua album tét nghiép, v.v. va Ia
Tién chup al tot x <
ene u? album t6 Nim3 | hoc sinh nhén hoé trg chi phi hoc tip tai thoi diem ngay 1 Khoang 31/3
nghiép, v.v. .
THCS | thang 3.
V& nguyén tic, va truong THCS Narumi khong chi tra truc tiép [Phén cho bita trua & truong]
Phi bifa &n trua tai Hocsinh | cho ph.u hlfynh. (Hiéu truong thanh toan cho don vi cung cap bita Ph'f"m thang 4: Khoang 1/6
. trunghoc | trua tai trudng) Phén théng 3: Khoang 31/3
£ co'sd Cac truong THCS c6 thyc hién bita an trua s€ chi tra so tién an Cc thang khac: Khoing
uéng thuc té cho phu huynh ngdy 25 ciia thang tiép theo
Phi hoat dong da Lép STH Cf’lp cl‘lo ‘nhfmg. hoc si:nh d:"l tham.gia ’h02_lt df)ng .dﬁ ngoa: quz; Chi phi thye
. Nam2 | dém va la hoc sinh nhin ho trg chi phi hoc tap tai thoi diém to £ C2
ngoai i ) te Sau khi to chic
THCS | chirc hoat dong. . .
Lo 6 TH (Thuong sau 2 dén
Phi du lich cuéi c& ;p 3 C?lp cho nhirng hgc sinh da tham gia du lich cudi Cf'ip va la hoe 3 thang)
: P T:ZS sinh nhan h{ tro chi phi hoc tap tai thoi diém t6 chire du lich.
Cin ctr theo su cin nhéc dic biét vé gido duc, cép cho nhiing hoc sinh di hoc
bang phuong tién giao théng cong cong dén trudng c6 khoang cach di hoc tir Thang 7
Phi giao théng di hoc | 4 km trd 1én dbi véi trudng tiéu hoe va 6 km tro 1én dbi véi trudng trung hoc Théng 10
co s& (khong gidi han khoang cach di hoc dbi véi trudong hop di hoc 16p hd Thang 1
tro dac biét).
. - x . . Phan thang 4 / théng 5
, T Cap phi soan thdo cac tai li€u hudng dan quéan ly sinh hoat hoc | Chi phi thuc an hing & /thing
Phi soan thao tai liéu . . .. \ N ., 2 . ; Khoang 25/6
K x o Titcacic | duodng do bac si soan thdo cho cac bénh di ung thyc pham va cac te
huéng dan quan Iy . 1 e e ) i | Céc thang khéc: Khodng
. . khéilsp | bénh lién quan dén tim va than. Can phai ¢6 hoa don cia co soy | ( Han mic "
sinh hoat hoc duong A N ngay 25 cua thang tiép
te. 3.000 yén )
theo
Chi b v & bénh hoe | FiSU truong thanh todn cho co's6 y té phi diéu tri bénh hoc dudng* di diéu tri theo chi thi cta nha trudng (khong
p gu(‘m j ; cép truc tiép cho phy huynh). * PBau mit hot, viem két mac, viém tai gilta, viém xoang man tinh, sdu rang, viém
£ amidan, bénh ky sinh trting, bénh vé da dic dinh.

*Chi phi d6 dung hoc tap, v.v. va phi vién thong cho hoc truc tuyen chi dugc cap mét phan doi voi truong hop duge chimg nhén vao
gitra hoc ky.
* Phi vién thong cho hoc truc tuyen s& khong duoc cap cho nhimg trudng hop ma trudng noi hoc sinh d6 dang theo hoc khong tién
hanh viéc str dung may tinh bang de hoc tai nha.
* Céc ho gia dinh dang nhan trg cap bao ho cudc song chi duoc cip phi du lich cudi cip va phi y té bénh hoc dwong. Nhitng muc
khéc da bao gOm trong chi phi bdo hg cude séng (h6 trg gido duc).
* Khi diéu tri bénh hoc duong nhét thiét phai nhin truéc “Bén chi tiét diéu tri”, v.v. tir nha trudong va dem dén co sé'y té. Ngoai
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ra cac truweong ho'p ¢6 Giay chirng nhén y té tré em hoéic Giay ching nhén y té gia dinh don than s€ wu tién sir dung cac giay
chirng nhin nay

*VE nguyen tic néu phu huynh da dang ky chuyen khoan thi tién hd tro s& dugc chuyén tryc tlep vao tai khoan ctia phu huynh. Tén
nguodi ding tén chuyen khoan 1a “x> ¥ g =3Y Y (HO tro - Tp Nagoya).Tuy nhién ddi véi truong hop c6 khoan tién chua
thanh toan thudc déi tugng hd tro chi phi hoc tip va la khoan thu ctia truong thi du da dang ky chuyén khoan ciing c6 trudng hop
khoan nay s€ dugc thanh toan cho truong.

5. Ho so’ can nop
MAu don xin hd tro hoc tap
Vaui 1ong chic chin dién vao phan cé boi mau.
Vui long dién tit ca nhirg ngudi trong ciing mdt hd gia dinh vao 6 tinh trang hg gia dinh.
Néu khong dénh diu vao 6 “Khéng dong y” trong don ding ky, thi khéng cin ndp gidy to chimg minh.
* Nhimg ngudi 6 tir 2 tré trd 16n 1a dbi twong xin hd tro, vui long xin cho tirg tré.

Cac gidy to chung nhan
* Ngoai viéc khong dong v, chiing t6i khong thé 1iy dugc thong tin ciia trudmg hop da chuyén dén thanh phé Nagoya tir sau
ngay 2 thang 1 nim 2025 hoic trudng hop chwra ké khai thu nhép, truong hop dang song tai noi ¢ dia chi khac véi dia
chi cia tré do d6 cin phai ndp thém cac gidy to can thiét.

Hang myc Cac gidy to chimg nhan Dia diém cap gidy chimg
xin cap (trong céc truong hop nhu chi ho khong ky vao "6 dong " va khong dong ¥ v.v.) nhan v.v.
) Khéng can thiét
2 Gidy thong bao vé quyét dinh ddi véi tro cap bao ho (Dimg hodc Huy tir ngay 2 thang 4
nam 2024) Phong An sinh va Tré em
3) Ban sao Gidy chimg nhan Tro cap nudi con (v6i thoi gian nhén trg cap 1a tir sau thang thude Tru s hanh chinh quén
N Phong Cu dan quén va Phuc
11 ndm 2024)
loi thugc Chi nhanh tru so

* Can c6 ban sao trang c6 dong dau ciia Giam dbc van phong phc lgi xa hoi.

* Truong hop dang nhén trg cip nudi con do cha hodc me bi khuyét tat nghiém trong
phai dinh kém gidy to c6 thé xac nhan viéc bi khuyét tat nghiém trong (ban pho to S6
tay nguoi khuyét tat, v.v.).

hanh chinh quan
(Van phong Phuc loi X3 hoi)

Gidy chimg nhan thué méi trwomg rirng, thué déng cho thanh phd, thué thidanctia | Van phong va chi nhanh thué

) tat ca cac thanh vién ho gia dinh (chap nhan ban pho t6) cur trt thanh phé, quéy thi tuc
* Can c6 chimg nhan ndm 2025 (thu nhip trong nim 2024) thué try s6 hanh chinh va chi
* khong bao gdm nhimg ngudi phu thude cin cir theo Ludt thué thu nhap va nhimg nhénh try s¢ hanh chinh quan

nguoi tir cap trung hoc phd thong tré xudng.

6. Han nop ho so
(1) Nhitng ngudi muén dugce chimg nhan tir thang 4 nim 2026

NOp cho truong trudce thir 2, ngay 13 thang 4 nam 2026

* Néu quy phu huynh khéng thé ndp hd so trude ky han & (1), vui 1ong trao di voi truong.
(2) Tir thang 5 dén thang 7 nam 2026 ciing tiép nhan thuong xuyén don xin cip hd tro. Tuy nhién, vé nguyén tic, phi hd trg hoc
tap s& dugc chi tra tir sau thang ma don xin duoc tiép nhan ma khéng c6 bt ky thiéu sot nao (d6i voi nhing hoc sinh khéng dugce
dang ky & cac trudng tiéu hoc hoic trung hoc co s¢ & Thanh phd Nagoya tai thoi diém hién tai ngay 1 ctia thang ndp don thi s& 14 tir
sau thang tiép theo). (Vidu: Puoc chimg nhan khéng c6 bat ky thiéu sot nao vao thang 5 nam 2026 — Bit dau chi tra tir thang 5)

Noi lién hé vé hd tro chi phi hoc tap: Phong hoc vy, Uy ban gido duc thanh phd Nagoya (TEL: 052-972-3217, FAX: 052-972-4175) hoic
truong tré theo hoc

Bén in ndy stra dung gidly tai ché c6 chira bot gidy cil.
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* Nhirng ngwei da dwoe chirng nhan (nhirng ngwei da dwoc chirng nhan tir thang 9 nam 2025 tre di
nhirng ngwéi da dwoe chirng nhén méi trwée khi nhap hoc vao trwéng tiéu hoc) khéng can phai nép lai
don xin cap ho tro.

Xin cap méi

Mau don xin ho tro hoc tap
(Thoi gian chirng nhin: Cho dén thang 8 nim 2026)

Kinh giri: Uy ban gido duc thanh phé Nagoya Ngay thang nam
Hiéu truéng truong thanh phé Nagoya

Sau khi déng y vé&i cac muc & dwdi day, toéi xin dang ki hd tro hoc tdp va ndép dinh kem véi cac tai 1iéu can thiét.

+V&i muc dich tham dinh, H6i ddong gido duc sé& tién hanh xem xét thong tin dang ki tudi di hoc va s diang ki cw tra co ban
cla tit ca thanh vién chung sdng trong hd, diéu tra hoan canh cla hd gia dinh khi cin thiét.

- Hoi dong giao duc sé& tién hanh xét duyét dwa trén don xin va théng tin tham tra dé x& 1y tht tuc hanh chinh vé& hd tro hoc
tép.

+ (V& tht tuc tiép tuc gia han tir thang 9 nam 2026 tré di) hién tai d6i véi tdt cd nhitng ngudi hién dang nhan hd tro hoc tap
va thei han chitng nhan hd trg hoc tap sé k&t thic vao thang 8: Sau khi thdi han hét han, trwong hop ban mong mudn khong tiép
tuc nhan ching nhan hd trg hoc tap, ban phdi théng bao cho nha truwdng trwéc khi thoi han théi han két thac. Trwong hop khéng
c6 théng bao nao, ban sé& dwoc coi nhw da nop don xin tiép tuc hd tro hoc tap.

+ Toi xin Uy quyén cho hiéu trwdng nha trwong xr 1§ cac thd tuc lién quan dén viéc yéu clu thanh toan, yéu ciu hoan tra lai
tién hd tro chi phi hoc tap , ddong thdi tai Gy quyén lai cac thl tuc hanh chinh da Gy quyén ddi véi cac yéu cau thanh toan.

« Trwdng hop chwa hoan thanh xong dang ki thong tin chuyén khodn, to6i xin Gy quyén cho hiéu trwéng viéc nhan tién hd tro chi
phi hoc tép .

« Trwdng hop chwa thanh toan cac khodn thu cla nha trwong, toi xin Uy quyén cho hidu trwédng viéc nhan tién hd trg chi phi
hoc tdp va chi trd cac khodn thu ctia nha trwong.

¥Trong truwdng hop da chuyén sang trwdng cla thanh phd Nagoya thi nhitng Gy quyén trén sé& dwoc chuyén giao cho hiéu trwdng cla
trwong méi.

« Truomg hop ban khong néu v kién khong dong v, Uy ban Giao duc sé xem va xac nhan thong tin vé tro cip sinh hoat, tro cdp nudi con va thong tin
thu nhap cla tat ca nhitng ngudi cung ho dé phuc vu cong tac xét duyét.

Ngoai ra, néu dwoc cong nhan, trong sudt thoi gian c6 hiéu lwc cia viéc cong nhan do, Uy ban Gido duc ciing sé tiép tuc thu thap cac thong tin néu tré
n. Trudng hop ddng y, ban khéng can tich vao 6 nay.

X Truwong hop tich vao 6 nay, ban sé phai nop don

xin xét duyét hang nam.

O Khong déng y. Toi xin glri kém céc gidy chirng nhan can thiét hdng nam.
Mt trong cac gidy to sau: Thong béo quyét dinh trg cip sinh hoat, Gidy chimg nhén trg cAp nuéi con, hodc Gidy chimg nhan thu nhép

Tén thi tran, sb duong va 6 nha, tén can ho tap thé hodc chung cu, 6 phong

bia chi Nagoya-shi -ku
Ho tén Qpan hé Ngay sinh Noi lam viéc hodc tén truong hoc va khéi 16p
(voi hoc sinh)
Phién am chir katakana Bén than hoc . . Truong thanh phb Nagoya
sinh Khéi 16p
Phu huynh . .
Quan hé:

Tinh trang hd gia dinh
(Ghi toan bo cac thanh vién cing séng)

(Hay khoanh tron vao duy nhat mét s6 phu hop trong cac hang muc dudi day.)

1 Dang nhén trg' cap bao ho cude song Truing ho ban kho trd tai thanh hé N

a N PR A pa A Al X rwdng hop ban khéng cw tru tai thanh phd Nagoya
S 2| DBabidimg hoge huy tro cap bio ho cude song hoc khdng co thang tin thué tai thanh phd Nagoya, hosc
£ 3 ba duge cap trg cap nuoi con ) trong cac trieéng hop khong thé thu thap dwoc di lieu

g 4 Thu nhép bang hodc duéi muc tiéu chuin ¢ i
2 Ly do khéc (thu nhap giam manh do ngudi ganh vac kinh té bj chin thuong, bénh tit hodc nghiép (sa thai, pha san),

E khéng thé chimg minh thu nhap do chuyén chuyén dén tir nuéc ngoai, v.v.)

o 3% Khi nop don vi li do khéc, vui 1ong ghi 16 sy tinh cu thé va hdy thao luan trudc v6i nha truong.

=.

g 2% Néu c6 nhitng truwedmg hop vi du nhw gia dinh dang ti€n hanh tha tuc hoa giai trong ly hon, ngwoi dang ly than s6ng riéng

on o . n oA . . R R i a o o P P

=) hodc co6 thu nhap- chi tiéu rieng, khong dworc tinh la thanh vién trong gia dinh thi cting vui long ghi ro.

jast

Ghi chit Ma s6 ngudi ching nhan

Phén danh cho nha truong. Ban in ndy sir dung gidy tai ché c6 chira bot gidy c.




(令和8年度4月以降　新規　ベトナム語)

Kính gửi quý phụ huynh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ủy ban Giáo dục Thành phố Nagoya

Thông báo về Hỗ trợ chi phí học tập (phần từ tháng 4 năm 2026 - tháng 8 năm 2026)

Thành phố Nagoya đang tiến hành hoạt động hỗ trợ các chi phí cần thiết cho việc học tập tại trường ví dụ như tại trường và chi phí đồ dùng học tập, v.v. cho những người gặp khó khăn trong việc cho trẻ đi học tiểu học và trung học cơ sở vì lý do kinh tế. Cần phải nộp đơn xin cấp để được nhận hỗ trợ này.



1. Đối tượng được chứng nhận (Mục số ② là điều kiện áp dụng cho những hộ gia đình mà tất cả các thành viên đã bị đình chỉ hoặc bị chấm dứt nhận trợ cấp sinh hoạt.)

(1) Người cần được bảo hộ theo quy định của Luật bảo hộ cuộc sống

(2) Người đã bị dừng hoặc hủy trợ cấp bảo hộ cuộc sống

 (* Không áp dụng đối với trường hợp bị hủy vì lý do Trong trường hợp hộ 4 người có thu nhập năm đến tầm 590 vạn Yên thì hộ đó là đối tượng được hỗ trợ.





thay đổi hộ gia đình (tái hôn, v.v.).)

(3) Người đã được cấp trợ cấp nuôi con

 (* Không áp dụng đối với các khoản phụ cấp khác ví 

dụ như Trợ cấp trẻ em và Trợ cấp gia đình đơn thân, v.v.. )

(4) Những người có thu nhập thấp hơn mức tiêu chuẩn trong bảng dưới đây

Số người của hộ

Hộ 2 người

Hộ 3 người

Hộ 4 người

Hộ 5 người

Hộ 6 người

Hộ 7 người trở lên

Số tiền thu nhập cơ bản

3.218.000 yên

3.456.000 yên

4.178.000 yên

4.850.000 yên

5.376.000 yên

Tính thêm 455.000 yên

 (cho mỗi người tăng lên)













[bookmark: _Hlk141950795]　【Khi tổng số tiền tính bằng tổng thu nhập của mỗi thành viên trong gia đình trong năm 2024 (tháng 1 đến tháng 12) trừ đi 100.000 yên ít hơn mức thu nhập tiêu chuẩn bên trên.】

*“Thu nhập” được sử dụng trong thẩm định là “Số tiền tổng thu nhập“ được ghi trên giấy chứng nhận thuế môi trường rừng, thuế đóng cho tỉnh, thuế thị dân. Không phải là khoản tiền thu nhập cả năm.

Tham khảo: "Số tiền sau khi khấu trừ thu nhập lương" trên Phiếu kê khai thu nhập và khấu trừ thuế , "Số tiền tổng thu nhập" được ghi trong Thông báo quyết định thuế môi trường rừng, thuế nộp cho tỉnh, thuế thị dân , "Tổng số tiền thu nhập" trong Tờ khai thuế, v.v.

　　　* Khái niệm “Hộ gia đình” trong hỗ trợ chi phí học tập bao gồm tất cả những người sống trong cùng một nhà. Dù ông bà, v.v có kinh tế và Phiếu cư dân riêng nhưng nếu sống chung cùng một nhà vẫn được coi là cùng hộ gia đình. 

	Ngoài ra, trong trường hợp dù không sống cùng một nhà nhưng là người có quyền nuôi dưỡng (đi công tác xa một mình hoặc là người có quyền nuôi con chung sau ly hôn) thì người đó vẫn được tính là cùng một hộ.

　　  * Nếu thu nhập giảm mạnh do những tình huống không thể tránh khỏi như người duy trì sinh kế bị thương, bệnh hoặc thất nghiệp (sa thải, phá sản), sẽ có trường hợp được xem xét ngay cả khi thu nhập vượt quá mức tiêu chuẩn. Vui lòng trao đổi với trường học. (Không áp dụng cho nghỉ hưu / nghỉ việc vì lý do cá nhân.)

　　　* Nếu trong hộ gia đình có người đã sinh sống ở nước ngoài trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2024, thì người đó cũng cần nộp bảng lương hoặc các giấy tờ chứng minh thu nhập. Vui lòng liên hệ với nhà trường để được giải thích chi tiết.



Do tác động của giá cả tăng vọt, chúng tôi đang nâng mức thu nhập tiêu chuẩn vào thời điểm hiện tại.



2. Thời gian chứng nhận

Thời hạn chứng nhận là từ tháng mà đơn đăng ký được tiếp nhận đến tháng 8 năm 2026





3. Nội dung cần lưu ý / Nội dung khác

(1) Các thông tin liên quan đến hỗ trợ chi phí học tập là thông tin cá nhân do đó sẽ được lưu ý không tiết lộ cho người khác.

(2) Chứng nhận có thể bị hủy nếu phát hiện thấy có chỉnh sửa hoặc sai sót trong nội dung đơn xin và không thỏa mãn các yêu cầu chứng nhận. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về nội dung đơn xin, chúng tôi có thể kiểm tra tình huống hoặc kiểm tra tình trạng hộ gia đình, thu nhập, v.v. theo thẩm quyền.

(3) Nếu có thay đổi về tình trạng hộ gia đình trong thời kỳ đang được chứng nhận cấp hỗ trợ chi phí học tập (thay đổi về phụ huynh, tái hôn, Chọn quyền nuôi con chung sau ly hôn , chuyển nơi ở, sống cùng với ông bà, tăng thành viên hộ gia đình, v.v.) nhất thiết phải thông báo ngay với nhà trường. Đối với trường hợp có thêm thành viên mới trong hộ gia đình do tái hôn, v.v. chúng tôi sẽ tạm dừng cấp hỗ trợ chi phí học tập. Trường hợp muốn tiếp tục nhận hỗ trợ chi phí học tập cần phải nộp đơn xin cấp lại với cơ cấu hộ gia đình mới. Mặt khác đối với trường hợp giảm thành viên trong hộ gia đình do ly hôn, v.v. chúng tôi sẽ tiếp tục cấp hỗ trợ chi phí học tập.

(4) Vui lòng hỏi nhà trường về thủ tục đối với trường hợp xin cấp vì lý do bị thiệt hại do thiên tai như động đất hoặc mưa lớn, v.v.

(5) Khi nộp hồ sơ lần này, nếu bạn đồng ý để Ủy ban Giáo dục xem xét và xác nhận các thông tin cần thiết cho việc xét duyệt, thì từ sau tháng 9 năm 2026, trong các đợt tự động xét duyệt tiếp theo, việc xác nhận thông tin cũng sẽ được xem là đã được bạn chấp thuận.

Trường hợp bạn không đồng ý, vui lòng đánh dấu vào mục ‘Không đồng ý’ trong đơn.

Nếu chọn ‘Không đồng ý’, vui lòng lưu ý rằng, bạn sẽ phải nộp lại hồ sơ hằng năm.





4. Tham khảo (Nội dung chi trả và thời gian chi trả)

Nếu quý vị được chứng nhận, vui lòng bảo quản một cách cẩn thận vì đây là tài liệu tham khảo để xác nhận chi tiết chi trả.

		Chi phí đồ dùng học tập, v.v.

		

		Học sinh lớp 1 cấp tiểu học

		Học sinh lớp 2 đến lớp 6 cấp tiểu học

		Học sinh năm 1 THCS

		Học sinh năm 2, năm 3 THCS

		Ngày cấp



		

		Phần học kỳ 1

		5.670 yên

		6.680 yên

		10.690 yên

		11.560 yên

		Khoảng 1/6



		

		Phần học kỳ 2

		4.320 yên

		5.040 yên

		8.200 yên

		9.000 yên

		Khoảng 26/10



		

		Phần học kỳ 3

		3.240 yên

		3.780 yên

		6.150 yên

		6.750 yên

		Khoảng 25/1



		Phí viễn thông cho học

trực tuyến

		Tất cả các khối lớp

		Phần học kỳ 1:6.250 yên;

Phần học kỳ 2: 5.000 yên;

Phần học kỳ 3: 3.750 yên

		Phần học kỳ 1: Khoảng 1/6

Phần học kỳ 2: Khoảng 26/10

Phần học kỳ 3: Khoảng 25/1



		Tiền chuẩn bị nhập học

		Lớp 1 TH

Năm 1

THCS

		Cấp cho những học sinh đang nhận Hỗ trợ chi phí học tập tại

thời điểm tháng 4.

		TH:

64.300 yên

THCS:

81.000 yên

		Khoảng 1/6



		Tiền chụp album tốt nghiệp, v.v.

		Lớp 6 TH

Năm 3 THCS

		Cấp cho những học sinh sẽ mua album tốt nghiệp, v.v. và là học sinh nhận hỗ trợ chi phí học tập tại thời điểm ngày 1 tháng 3.

		Chi phí thực tế

		Khoảng 31/3



		Phí bữa ăn trưa tại trường

		Học sinh trung học cơ sở

		Về nguyên tắc, và trường THCS Narumi không chi trả trực tiếp cho phụ huynh. (Hiệu trưởng thanh toán cho đơn vị cung cấp bữa trưa tại trường)

Các trường THCS có thực hiện bữa ăn trưa sẽ chi trả số tiền ăn uống thực tế cho phụ huynh

		

		[Phần cho bữa trưa ở trường]

Phần tháng 4: Khoảng 1/6

Phần tháng 3: Khoảng 31/3

Các tháng khác: Khoảng ngày 25 của tháng tiếp theo



		Phí hoạt động dã ngoại

		Lớp 5 TH

Năm 2 THCS

		Cấp cho những học sinh đã tham gia hoạt động dã ngoại qua đêm và là học sinh nhận hỗ trợ chi phí học tập tại thời điểm tổ chức hoạt động.

		

		Sau khi tổ chức

(Thường sau 2 đến 3 tháng)



		Phí du lịch cuối cấp

		Lớp 6 TH

Năm 3 THCS

		Cấp cho những học sinh đã tham gia du lịch cuối cấp và là học sinh nhận hỗ trợ chi phí học tập tại thời điểm tổ chức du lịch.

		

		



		Phí giao thông đi học

		Căn cứ theo sự cân nhắc đặc biệt về giáo dục, cấp cho những học sinh đi học bằng phương tiện giao thông công cộng đến trường có khoảng cách đi học từ 4 km trở lên đối với trường tiểu học và 6 km trở lên đối với trường trung học cơ sở (không giới hạn khoảng cách đi học đối với trường hợp đi học lớp hỗ trợ đặc biệt).

		

		Tháng 7

Tháng 10

Tháng 1



		Phí soạn thảo tài liệu hướng dẫn quản lý sinh hoạt học đường

		Tất cả các khối lớp

		Cấp phí soạn thảo các tài liệu hướng dẫn quản lý sinh hoạt học đường do bác sĩ soạn thảo cho các bệnh dị ứng thực phẩm và các bệnh liên quan đến tim và thận. Cần phải có hóa đơn của cơ sở y tế.

		Chi phí thực tế

( Hạn mức

 3.000 yên )

		Phần tháng 4 / tháng 5: Khoảng 25/6

Các tháng khác: Khoảng ngày 25 của tháng tiếp theo



		Chi phí y tế bệnh học đường

		Hiệu trưởng thanh toán cho cơ sở y tế phí điều trị bệnh học đường* đã điều trị theo chỉ thị của nhà trường (không cấp trực tiếp cho phụ huynh). * Đau mắt hột, viêm kết mạc, viêm tai giữa, viêm xoang mãn tính, sâu răng, viêm amidan, bệnh ký sinh trùng, bệnh về da đặc định.





*Chi phí đồ dùng học tập, v.v. và phí viễn thông cho học trực tuyến chỉ được cấp một phần đối với trường hợp được chứng nhận vào giữa học kỳ.

* Phí viễn thông cho học trực tuyến sẽ không được cấp cho những trường hợp mà trường nơi học sinh đó đang theo học không tiến hành việc sử dụng máy tính bảng để học tại nhà.

* Các hộ gia đình đang nhận trợ cấp bảo hộ cuộc sống chỉ được cấp phí du lịch cuối cấp và phí y tế bệnh học đường. Những mục khác đã bao gồm trong chi phí bảo hộ cuộc sống (hỗ trợ giáo dục).

* Khi điều trị bệnh học đường nhất thiết phải nhận trước “Bản chi tiết điều trị”, v.v. từ nhà trường và đem đến cơ sở y tế. Ngoài ra các trường hợp có Giấy chứng nhận y tế trẻ em hoặc Giấy chứng nhận y tế gia đình đơn thân sẽ ưu tiên sử dụng các giấy chứng nhận này.

* Về nguyên tắc nếu phụ huynh đã đăng ký chuyển khoản thì tiền hỗ trợ sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của phụ huynh. Tên người đứng tên chuyển khoản là “エンジョナゴヤシ (Hỗ trợ - Tp. Nagoya).Tuy nhiên đối với trường hợp có khoản tiền chưa thanh toán thuộc đối tượng hỗ trợ chi phí học tập và là khoản thu của trường thì dù đã đăng ký chuyển khoản cũng có trường hợp khoản này sẽ được thanh toán cho trường.





5. Hồ sơ cần nộp

・ Mẫu đơn xin hỗ trợ học tập

Vui lòng chắc chắn điền vào phần có bôi màu.

Vui lòng điền tất cả những người trong cùng một hộ gia đình vào ô tình trạng hộ gia đình.

Nếu không đánh dấu vào ô “Không đồng ý” trong đơn đăng ký, thì không cần nộp giấy tờ chứng minh.

* Những người có từ 2 trẻ trở lên là đối tượng xin hỗ trợ, vui lòng xin cho từng trẻ.

・ Các giấy tờ chứng nhận

* Ngoài việc không đồng ý, chúng tôi không thể lấy được thông tin của trường hợp đã chuyển đến thành phố Nagoya từ sau ngày 2 tháng 1 năm 2025 hoặc trường hợp chưa kê khai thu nhập, trường hợp đang sống tại nơi có địa chỉ khác với địa chỉ của trẻ do đó cần phải nộp thêm các giấy tờ cần thiết.

		Hạng mục xin cấp

		Các giấy tờ chứng nhận

(trong các trường hợp như chủ hộ không ký vào "ô đồng ý" và không đồng ý v.v.)

		Địa điểm cấp giấy chứng nhận v.v.



		(1)

		Không cần thiết

		



		(2)

		Giấy thông báo về quyết định đối với trợ cấp bảo hộ (Dừng hoặc Hủy từ ngày 2 tháng 4 năm 2024)

		Phòng An sinh và Trẻ em thuộc Trụ sở hành chính quận

Phòng Cư dân quận và Phúc lợi thuộc Chi nhánh trụ sở hành chính quận

(Văn phòng Phúc lợi Xã hội)



		(3)

		Bản sao Giấy chứng nhận Trợ cấp nuôi con (với thời gian nhận trợ cấp là từ sau tháng 11 năm 2024)

* Cần có bản sao trang có đóng dấu của Giám đốc văn phòng phúc lợi xã hội.

* Trường hợp đang nhận trợ cấp nuôi con do cha hoặc mẹ bị khuyết tật nghiêm trọng phải đính kèm giấy tờ có thể xác nhận việc bị khuyết tật nghiêm trọng (bản phô tô Sổ tay người khuyết tật, v.v.).

		



		(4)

		Giấy chứng nhận thuế môi trường rừng, thuế đóng cho thành phố, thuế thị dân của tất cả các thành viên hộ gia đình (chấp nhận bản phô tô)

* Cần có chứng nhận năm 2025 (thu nhập trong năm 2024)

* không bao gồm những người phụ thuộc căn cứ theo Luật thuế thu nhập và những người từ cấp trung học phổ thông trở xuống.

		Văn phòng và chi nhánh thuế cư trú thành phố, quầy thủ tục thuế trụ sở hành chính và chi nhánh trụ sở hành chính quận









6. Hạn nộp hồ sơ

(1) Những người muốn được chứng nhận từ tháng 4 năm 2026

Nộp cho trường trước thứ 2, ngày 13 tháng 4 năm 2026

* Nếu quý phụ huynh không thể nộp hồ sơ trước kỳ hạn ở (1), vui lòng trao đổi với trường.

(2) Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2026 cũng tiếp nhận thường xuyên đơn xin cấp hỗ trợ. Tuy nhiên, về nguyên tắc, phí hỗ trợ học

tập sẽ được chi trả từ sau tháng mà đơn xin được tiếp nhận mà không có bất kỳ thiếu sót nào (đối với những học sinh không được đăng ký ở các trường tiểu học hoặc trung học cơ sở ở Thành phố Nagoya tại thời điểm hiện tại ngày 1 của tháng nộp đơn thì sẽ là từ sau tháng tiếp theo). (Vídụ: Được chứng nhận không có bất kỳ thiếu sót nào vào tháng 5 năm 2026 → Bắt đầu chi trả từ tháng 5)







Nơi liên hệ về hỗ trợ chi phí học tập: Phòng học vụ, Ủy ban giáo dục thành phố Nagoya (TEL: 052-972-3217, FAX: 052-972-4175) hoặc trường trẻ theo học





Bản in này sửa dụng giấy tái chế có chứa bột giấy cũ.





